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	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 3 - Năm học 2013-2014

	Khoa: KHXH&NV


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Lớp học phần
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	DL2204
	Địa chất học
	1109C03A (K9 CĐSP Địa lý (Địa - GDCD) A - 2011 - 2014) 
	1
	13h30
	05/8/2014
	A7103

	
	
	
	1109C03B (K9 CĐSP Địa lý (Địa - GDCD) B (ĐC) - 11 -14)
	1
	
	
	

	2
	DL2211
	Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam 1
	1109C03B (K9 CĐSP Địa lý (Địa - GDCD) B (ĐC) - 11 -14)
	1
	13h30
	06/8/2014
	A7103

	3
	DL2214
	Lí luận dạy học Địa lí
	1109C03B (K9 CĐSP Địa lý (Địa - GDCD) B (ĐC) - 11 -14)
	1
	13h30
	07/8/2014
	A7103

	4
	DL2241
	Địa lý tự nhiên các lục địa 1
	1109D06A (K9 ĐHSP Địa lý A - 2011 - 2015) 
	11
	09h00
	04/8/2014
	N121

	
	
	
	1109D06B (K9 ĐHSP Địa lý B (ĐC) - 2011 - 2015) 
	3
	
	
	

	5
	DL2263
	Địa lí  các ngành công nghiệp trọng điểm ở Việt Nam
	1109D06A (K9 ĐHSP Địa lý A - 2011 - 2015) 
	1
	09h00
	05/8/2014
	N311

	
	
	
	1311D06T (K11 ĐHSP Địa lý - 2013 - 2017 (liên thông)) 
	6
	
	
	

	6
	DL2252
	Địa lý KT - XH Việt Nam 3
	1109D06A (K9 ĐHSP Địa lý A - 2011 - 2015) 
	1
	09h00
	06/8/2014
	N311

	
	
	
	1109D06B (K9 ĐHSP Địa lý B (ĐC) - 2011 - 2015) 
	2
	
	
	

	
	
	
	1311D06T (K11 ĐHSP Địa lý - 2013 - 2017 (liên thông)) 
	6
	
	
	

	7
	DL2264
	Địa lí  tự nhiên miền nhiệt đới
	1109D06A (K9 ĐHSP Địa lý A - 2011 - 2015) 
	1
	09h00
	07/8/2014
	N311

	
	
	
	1311D06T (K11 ĐHSP Địa lý - 2013 - 2017 (liên thông)) 
	6
	
	
	

	
	DL2433
	ĐL tự nhiên ĐC 2
	1311D06A (K11 ĐHSP Địa lý - 2013 – 2017)
	1
	
	
	

	8
	LS1232
	Lịch sử ngoại giao Việt Nam
	1008D10A (K8 ĐH Kế toán A -2010 - 2014) 
	1
	07h00
	09/8/2014
	N121

N131

	
	
	
	1210D04A (K10 ĐH Ngôn ngữ Anh A - 2012 - 2016) 
	1
	
	
	

	
	
	
	1210D18A (K10 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A - 2012 - 2016) 
	6
	
	
	

	
	
	
	1311D04A (K11 ĐH Ngôn ngữ Anh A - 2013 - 2017) 
	26
	
	
	

	
	
	
	1311D04B (K11 ĐH Ngôn ngữ Anh B - 2013 - 2017)
	12
	
	
	

	
	
	
	1109C04A (K9 CĐSP Tiếng Anh A - 2011 - 2014) 
	4
	
	
	

	
	
	
	1109C04B (K9 CĐSP Tiếng Anh B (ĐC) - 2011 - 2014)
	2
	
	
	

	9
	LS2209
	PP luận Sử học và nhập môn Sử học
	0907D09B (K7 ĐHSP Sử - GDCD B)
	1
	13h30
	09/8/2014
	N121

N131

	
	
	
	1109D09A (K9 ĐHSP Sử - GDCD A)
	13
	
	
	

	
	
	
	1109D09B (K9 ĐHSP Sử - GDCD B)
	19
	
	
	

	
	
	
	1210C12A (K10 CĐSP Sử - GDCD)
	3
	
	
	

	
	
	
	1311C12A (K11 CĐSP Sử - GDCD)
	3
	
	
	

	
	LS2419
	LS thế giới hiện đại
	1210D09A (K10 ĐHSP Sử - GDCD A)
	1
	
	
	

	
	NV2234
	Văn học Phương tây 1 (Hi lạp cổ đại, Anh, Bắc Mỹ - La tinh)
	1008D02A (K8 ĐHSP Ngữ văn A - 2010 - 2014)               
	1
	
	
	

	
	
	
	1109D02A (K9 ĐHSP Ngữ văn A - 2011 - 2015)
	1
	
	
	

	
	DL2238
	Bản đồ địa hình và đo vẽ địa phương
	1311D06T (K11 ĐHSP Địa lý - 2013 - 2017 (liên thông)) 
	6
	
	
	

	10
	LS1203
	Lịch sử văn minh thế giới 1
	1008D10A (K8 ĐH Kế toán A -2010 - 2014) 
	1
	07h00
	10/8/2014
	N121

N131

	
	
	
	1109D18A (K9 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A - 2011 - 2015) 
	4
	
	
	

	
	
	
	1210D04A (K10 ĐH Ngôn ngữ Anh A - 2012 - 2016) 
	2
	
	
	

	
	
	
	1210D18A (K10 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A - 2012 - 2016) 
	18
	
	
	

	
	
	
	1311D04A (K11 ĐH Ngôn ngữ Anh A - 2013 - 2017) 
	13
	
	
	

	
	
	
	1311D04B (K11 ĐH Ngôn ngữ Anh B - 2013 - 2017)
	2
	
	
	

	
	
	
	1109D02A (K9 ĐHSP Ngữ văn A - 2011 - 2015) 
	5
	
	
	

	
	
	
	1109D02B (K9 ĐHSP Ngữ văn B (ĐC) - 2011 - 2015) 
	2
	
	
	

	
	
	
	1109D09A (K9 ĐHSP Sử - GDCD A - 2011 - 2015)
	6
	
	
	

	
	
	
	1109D09B (K9 ĐHSP Sử - GDCD B (ĐC) - 2011 - 2015)
	8
	
	
	

	
	
	
	1311D17A (K11 ĐH Việt Nam học A - 2013 - 2017) 
	6
	
	
	

	
	
	
	1311D80A (K11 ĐH Hướng dẫn viên du lịch A - 2013 - 2017)
	1
	
	
	

	
	
	
	1109C04B (K9 CĐSP Tiếng Anh B (ĐC) - 2011 - 2014)
	1
	13h30
	10/8/2014
	A7103

	
	
	
	1109C13A (K9 CĐ Giáo dục thể chất A - 2011 - 2014)
	1
	
	
	

	
	
	
	1311C12A (K11 CĐSP Lịch sử (Sử - GDCD) A - 2013 - 2016) 
	10
	
	
	

	11
	VN1251
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	1008D10A (K8 ĐH Kế toán A -2010 - 2014) 
	1
	13h30
	10/8/2014
	N121

N131

	
	
	
	1210D04A (K10 ĐH Ngôn ngữ Anh A - 2012 - 2016) 
	1
	
	
	

	
	
	
	1311D04A (K11 ĐH Ngôn ngữ Anh A - 2013 - 2017) 
	23
	
	
	

	
	
	
	1311D04B (K11 ĐH Ngôn ngữ Anh B - 2013 - 2017)
	10
	
	
	

	
	
	
	1311D18A (K11 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A - 2013 - 2017)
	25
	
	
	

	
	
	
	1311D28A (K11 ĐHSP Tiếng Anh A - 2013 - 2017)
	6
	
	
	

	
	
	
	1109D02A (K9 ĐHSP Ngữ văn A - 2011 - 2015) 
	3
	
	
	

	
	
	
	1109D02B (K9 ĐHSP Ngữ văn B (ĐC) - 2011 - 2015) 
	2
	
	
	

	
	
	
	1210D09A (K10 ĐHSP Sử - Giáo dục công dân A - 12 -16) 
	1
	
	
	

	
	
	
	1311D06A (K11 ĐHSP Địa lý A - 2013 - 2017)
	1
	
	
	

	
	
	
	1109C03A (K9 CĐSP Địa lý (Địa - GDCD) A - 2011 - 2014) 
	3
	07h00
	10/8/2014
	A7103

	
	
	
	1109C03B (K9 CĐSP Địa lý (Địa - GDCD) B (ĐC) - 11 -14)
	6
	
	
	


In Ngày 18/7/2014
Phú Thọ, ngày 18 tháng 7 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung
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